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Lưu	ý:	Độ	dài	cây	là:	6m	(tất	cả	các	loại	thép	ống)

	Quy	cách
	Độ	dày

(mm)
	Kg/Cây 	Cây/Bó

	Đơn	giá	đã	VAT

(Đ/Kg)

	Thành	tiền	đã	VAT

(Đ/Cây)

✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	21 	1,05 	3,1 	169 	21.700 	67.270
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	21 	1,35 	3,8 	169 	21.700 	82.460
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	21 	1,65 	4,6 	169 	21.700 	99.820
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	25.4 	1,05 	3,8 	127 	21.700 	82.460
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	25.4 	1,15 	4,3 	127 	21.700 	93.310
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	25.4 	1,35 	4,8 	127 	21.700 	104.160
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	25.4 	1,65 	5,8 	127 	21.700 	125.860
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	27 	1,05 	3,8 	127 	21.500 	81.700
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	27 	1,35 	4,8 	127 	21.500 	103.200
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	27 	1,65 	6,2 	127 	21.500 	133.300
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	34 	1,05 	5,04 	102 	21.500 	108.360
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	34 	1,35 	6,24 	102 	21.500 	134.160
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	34 	1,65 	7,92 	102 	21.500 	170.280
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	34 	1,95 	9,16 	102 	21.500 	196.940
✅	Thép	ống	mạ	kẽ		Phi	42 	1,05 	6,3 	61 	21.500 	135.450

✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	42 	1,35 	7,89 	61 	21.500 	169.635
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	42 	1,65 	9,64 	61 	21.500 	207.260
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	42 	1,95 	11,4 	61 	21.500 	245.100
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	49 	1,05 	7,34 	61 	21.500 	157.810
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	49 	1,35 	9,18 	61 	21.500 	197.370
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	49 	1,65 	11,3 	61 	21.500 	242.950
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	49 	1,95 	13,5 	61 	21.500 	290.250
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	60 	1,05 	9 	37 	21.500 	193.500
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	60 	1,35 	11,27 	37 	21.500 	242.305
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	60 	1,65 	14,2 	37 	21.500 	305.300
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	60 	1,95 	16,6 	37 	21.500 	356.900
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	76 	1,05 	11,2 	37 	21.500 	240.800
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	76 	1,35 	14,2 	37 	21.500 	305.300
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	76 	1,65 	18 	37 	21.500 	387.000
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	76 	1,95 	21 	37 	21.500 	451.500
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	90 	1,35 	17 	37 	21.500 	365.500
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	90 	1,65 	22 	37 	21.500 	473.000
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	90 	1,95 	25,3 	37 	21.500 	543.950
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	114 	1,35 	21,5 	19 	21.500 	462.250
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	114 	1,65 	27,5 	19 	21.500 	591.250
✅	Thép	ống	mạ	kẽm	Phi	114 	1,95 	32,5 	19 	21.500 	698.750

Bảng	giá	có	thể	thay	đổi	liên	tục	theo	thị	trường,	liên	hệ	ngay	Tôn	Thép	Sáng	Chinh	để	nhận	báo	giá	chính
xác	nhất.	Chính	sách	hoa	hồng,	chiết	khấu	hấp	dẫn	cho	người	giới	thiệu.


